
Mẫu số 06/QĐC: 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI THEO ĐỊNH HƯỚNG SỬ 
DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

STT 
Các vùng 

kinh tế - xã 
hội 

Loại đất 

Tiềm năng hiện tại​
(ha) 

Định hướng 
sử dụng đất​

(ha) Phân mức Diện tích 

A B 1 (2) (3) (4) 

 Cả nước 

Đất trồng 
lúa 

TN1   

TN2   

TN3   

Đất trồng 
cây hằng 
năm khác 

TN1   

TN2   

TN3   

Đất trồng 
cây lâu 

năm 

TN1   

TN2   

TN3   

….. …..   

1 Vùng … 

Đất trồng 
lúa 

TN1   

TN2   

TN3   

Đất trồng 
cây hằng 
năm khác 

TN1   

TN2   



TN3   

Đất trồng 
cây lâu 

năm 

TN1   

TN2   

TN3   

… …   

2 ... 

    

    

    

    

Ghi chú: mẫu biểu này dùng cho điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước và các vùng 
kinh tế - xã hội. 

Cột B: ghi danh sách các vùng kinh tế - xã hội; 

Cột 1: thống kê các loại đất theo quy định tại Bảng số 02/QĐC của Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

Cột 2: ghi phân mức đánh giá tiềm năng đất đai với các loại đất của cả nước và các vùng 
kinh tế - xã hội; 

Cột 3: ghi diện tích đánh giá tiềm năng đất đai hiện tại với các loại đất của cả nước và các 
vùng kinh tế - xã hội; 

Cột 4: đánh giá định hướng sử dụng đất với mỗi mức tiềm năng đánh giá. 

 


